
BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2025-2026

	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiểm thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD

	1
	

Phân thức đại số
	Khái niệm phân thức đại số, Tính chất cơ bản của phân thức đại số
	Nhận biết:  Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.
	 (TN 1,2,3,6)
1,0 đ
	
	

	
	
	Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia của phân thức đại số
	Thông hiểu:  Mô tả được những tính chất của phép cộng, phép trừ phân thức đại số.
	
	 (TL1a, b)
1,5 đ
	

	2
	

Phương trình bậc nhất 
	


Phương trình bậc nhất một ẩn. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	Nhận biết: Nhận biết pt bậc nhất một ẩn, nghiệm của pt bậc nhất một ẩn, biết giải pt bậc nhất đơn giản.
Thông hiểu: Mô tả được phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
	 (TN 4,5)
0,5 đ
TL 2a
(0,75 đ)
	TL 2b
(0,75 đ)
	

	
	
	
	Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.
	
	
	 (TL   
  3)
(1,0 đ)

	3
	Mở đầu về tính xác suất của biến cố
	


Kết quả có thể và kết quả thuận lợi.

	Nhận biết: Nhận biết được kết quả có thể và kết quả thuận lợi của một thực nghiệm.
	TN 7,8
(0,5 đ)
	
	

	
	
	
	Vận dụng:  Liệt kê kết quả có thể của một hành động, thực nghiệm, kết quả thuận lợi của một biến cố.
	
	
	TL 5
(0,5)

	4

	Tam giác đồng dạng
	



Trường hợp đồng dạng của hai tam giác
	Nhận biết: Hai tam giác đồng dạng.
Thông hiểu: Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng. Giải thích được các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	TN 9
(0,25 đ)
Hv
(0,5 đ)

	TL 4a
(1,0 đ)
	

	
	
	
	Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề về hai tam giác đồng dạng 
	
	
	TL 4b
1,0 đ

	
	
	Định lí Pythagore và ứng dụng
	Nhận biết: Mô tả được định lý Pythagore.
	TN 10 (0,25 đ)
	
	

	5
	Một số hình khối trong thực tiễn
	





Hình chóp tam giác đều. Hình chóp tứ giác đều.
	Nhận biết: Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên), tạo lập được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	TN 11,12
(0,5 đ)
	




	

	
	
	
	Thông hiểu: Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	
	

	




	
	
	
	Vận dụng: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	
	
	

	Tổng
	
	14
	3
	3

	Tỉ lệ %
	
	42,5%
	32,5%
	25%

	Tỉ lệ chung
	
	75%
	25%



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TOÁN 8 NĂM HỌC 2025-2026
	TT
(1)
	Chương/ Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4 -9)
	Tổng
% điểm
(10)

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Phân thức đại số
	Khái niệm phân thức đại số, Tính chất cơ bản của phân thức đại số
Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia của phân thức đại số
	TN 1,2,3,6
(1,0)
	
	
	1a, b
(1,5)
	
	
	2,0

20% 

	2
	Phương trình bậc nhất 
	Phương trình bậc nhất một ẩn. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	TN 4,5
(0,5)
	2a
(0,75)
	
	2b
(0,75)
	
	3
(1,0)
	3
 
30%

	3
	Mở đầu về tính xác suất và biến cố
	  
Kết quả có thể và kết quả thuận lợi. 
	TN 7,8
(0,5)
	
	
	
	
	6
(0,5)
	1,0

10%

	4

	Tam giác đồng dạng
	Trường hợp đồng dạng của hai tam giác
Định lí Pythagore và ứng dụng.
	TN 9,10
(0,5)

	HV
(0,5)
	
	4a
(1,0)

	
	4b
(1,0)
	3,0

30%

	5
	Một số hình khối trong thực tiễn
	Hình chóp tam giác đều. Hình chóp tứ giác đều.
	TN 11,12
(0,5)
	
	
	
	
	
	0,5

5%

	Tổng
	3,0
	1,25
	0
	3,25
	0
	2,5
	10,0

	Tỉ lệ phần trăm
	42,5 %
	32,5 %
	25%
	100%

	Tỉ lệ chung
	75 %
	25 %
	100 %








	BND XÃ GÒ NỔI
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN   - Lớp 8 
            Thời gian làm bài: 90 phút
           (Không kể thời gian giao đề)


Phần I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):Chọn đáp án đúng ở mỗi câu rồi ghi vào giấy bài làm. (Ví dụ câu 1 chọn phương án trả lời là C thì ghi 1C)
Câu 1: Cách viết nào sau đây không phải là một phân thức đại số ?
	A. 
	B. 

	
C. 
	D..



Câu 2: Phân thức  bằng phân thức nào sau đây ?
	
A.
	B. 	
	
C. 
	
D. 



Câu 3: Giá trị của phân thức   tại x = -1 là  
	A. 0.
	B. 2 .	
	
C. 
	D. 1.


Câu 4: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 5: Giá trị  x = 4 là nghiệm của phương trình
	A. 2.
	B. -2x = -12.               
	C.  3x – 8 = 0.            
	D. 3x = x + 10.



Câu 6: Điều kiện xác định của phân thức . là
	A..
	B. .	
	C. x = 3.
	D. .


Câu 7: Một hộp đựng 7 quả cầu có hình dạng như nhau, chỉ khác màu, trong đó có 4 quả cầu màu đỏ và 3 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu trong hộp. Có bao nhiêu kết quả có thể của hành động này?
	A. 2.
	B. 7. 
	C. 5 .       
	D. 4.


Câu 8: Một giỏ trái cây có 4 quả xoài, 5 quả mận và 8 quả ổi. An chọn một quả bất kì từ trong giỏ trái cây. Có tất cả bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố: “An lấy được một quả mận”?
	A. 17.            
	B. 4.         
	C. 5.        
	D. 8.


Câu 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
	A. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.

	B. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.

	C. Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau.

	D. Hai tam giác cân  đồng dạng với nhau. 


Câu 10: Cho tam giác MNP vuông tại M. Chọn đẳng thức đúng.
	A. NP2=MN2+MP2.
	B. MP2=MN2+NP2.
	
	C. MN2=NP2+MP2.
	D. NP2=MN2-MP2.


Câu 11: Đáy của hình chóp tứ giác đều là
	A. Hình bình hành.
	B. Hình chữ nhật .

	C. Hình vuông.
	D. Hình thoi.        


Câu 12: Số mặt bên của hình chóp tam giác đều là 
	A.  2.
	       B. 3.
	
	C. 4.
	     D.5.



Phần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):
Bài 1 (1,5 điểm ): Thực hiện phép tính:
a) 				b) 
Bài 2 (1,5 điểm ): Giải các phương trình sau:
a) 2x - 18 = 0. 
b) 3(2x -1) +2 = 2(x+3) +3.
Bài 3 (1,0 điểm ): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: “ An đi chợ mua mận và táo hết 180 nghìn đồng, biết số tiền mua mận gấp hai lần số tiền mua táo. Tính số tiền An đã mua mỗi loại trái cây.”
Bài 4 (2,5 điểm ): 
Cho tam giác MNP có PM < PN, vẽ đường phân giác PE. Từ M và N kẻ MH và NK vuông góc với PE ( H, K thuộc PE). 
a) 

Chứng minh  PMH [image: ]PNK.
b) Chứng minh PM.KE = PN.HE.
Bài 5 (0,5 điểm): Bạn Lý thực nghiệm gieo một con xúc xắc. 
a) Liệt kê các kết quả có thể của thực nghiệm trên.
b) Liệt kê kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn”.
-------------- Hết ------------     
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm): 
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	C
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm): 
	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	

Bài 1
(1,5 đ)
	
	0,75

	
	

	

0,25
0,25
0,25

	



Bài 2
(1,5 đ)
	a)  2x - 18 = 0
     2x =  18
     x = 9
  Vậy phương trình có nghiệm là x =  9 
	
0,25
0,25
0,25

	
	3(2x -1) +2 = 2(x+3) +3
   6x - 3 +2 = 2x + 6 +1
            6x – 2x = 6 + 3 + 3 -2
                    4x = 10
                      x = 5/2
Vậy nghiệm của phương trình là x = 5/2.
	
0,25
0,25
0,25

	Bài 3
(1,0 đ)
	Gọi x (nghìn đồng) là số tiền An mua táo (0< x < 180)
Số tiền An mua mận là 2x (nghìn đồng)
Vì tổng số tiền mua mận và táo và mận hết 180 nghìn đồng
Nên ta có phương trình x + 2x =180
Suy ra 3x = 180
Do đó x = 60 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy số tiền An mua táo là 60 (nghìn đồng)
Số tiền An  mua mận là 2.60=120 (nghìn đồng)

	     0,15
0,15

0,2
0,1
0,1
0,15
0,15

	Bài 4
(2,5 đ)
	[image: ]Hình vẽ 
	0,5

	
	a) Xét [image: ]PMH và [image: ]PNK có

(gt)
 (do PK là tia phân giác của tam giác MNP)


Vậy PMH [image: ]PNK (g-g)
	
0,25
0,5
0,25

	
	b) Xét [image: ]MHE và [image: ]NKE có: 

(gt)
 (2 góc đối đỉnh)

 Nên [image: ] MHE  [image: ] [image: ]NKE (g-g). Suy ra: (1)

Tam giác PMN có PE là đường phân giác nên: (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
Vậy PM. KE = PN.HE.
	


     0,3

0,3

0,2
0,2

	Bài 5
(0,5 đ)
	a) Các kết quả có thể của thực nghiệm trên là: Số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc là 1;2;3;4;5;6.
	0,25

	
	b) Kết quả thuận lợi cho biến cố: “Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là số chẵn” là: Số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc là 2;4;6.
	0,25


*Chú ý: Giám khảo chấm căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm; nếu học sinh làm cách khác đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên.
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